
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-KTPC 
 V/v thông báo danh sách cán bộ 

cập nhật dữ liệu trên Hệ thống IOC 

(lĩnh vực kiểm tra – pháp chế) 

Lâm Đồng, ngày        tháng 8 năm 2025 

     

Kính gửi:  

      - Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Quyết định số 982/QĐ-SYT ngày 28/7/2023 của Sở Y tế tỉnh Lâm 

Đồng về Ban hành Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Y tế 

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030. 

Nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời việc cập nhật các dữ liệu liên quan đến 

lĩnh vực y tế trên Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh của ngành Y tế (gọi 

tắt là Hệ thống IOC); Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo danh sách cán bộ thực 

hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống IOC (lĩnh vực kiểm tra – pháp chế) như sau: 

STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

A. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ 

1 Vũ Thị Thúy Hà 0918.415.449 Chi cục Dân số tỉnh Lâm Đồng 

2 Quách Thị Ngọc Quyên 0933.814.271 Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng 

3 Nguyễn Thị Mai 0977.243.723 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 

4 Ka Rìm 0915.032.968 Bệnh viện II Lâm Đồng 

5 Tạ Hữu Ngọc 0988.242.039 
Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo 

Lộc 

6 Phạm Văn Tuấn Anh 0972.029.030 
Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm 

Ngọc Thạch 

7 Trần Thành 0984.566.482 
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

Lâm Đồng 

8 Thân Cẩm Gia Hân 0972.414.324 
Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm 

Đồng 

9 Lê Duy Khánh 0907.851.855 Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận 

10 Huỳnh Quang Văn 0937.883.885 
Bệnh viện Đa khoa khu vực phía 

Nam 

11 Cao Thị Thanh 0342.333.559 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 

Bình Thuận 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

12 Trương Văn Hữu 0868.690.273 Bệnh viện Đa khoa khu vực Lagi 

13 Nguyễn Thanh Hải 0949.191.797 Bệnh viện Phổi Bình Thuận 

14 Nguyễn Huỳnh Cường 0917.780.700 Bệnh viện Da liễu Bình Thuận 

15 Đinh Thị Mỹ Huyền 0335.243.906 
Bệnh viện YHCT - PHCN Bình 

Thuận 

16 Nguyễn Thị Tâm 0976.525.003 Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông 

17 Đỗ Như Xuyên 0918.225.978 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Lâm Đồng 

18 Ê Ban Thanh Sơn 0905.797.333 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk 

Nông 

19 
Nguyễn Thanh Hồng 

Thái 
0978.060.006 

trung tâm kiểm soát bệnh tật bình 

thuận 

20 Bùi Đức Tín 0358.680.505 
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược 

phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng 

21 Bích Lưu Thu Thủy 0944.871.681 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm Bình Thuận 

22 Nguyễn Văn Tuyền 0977.664.426 Trung tâm Pháp y Đắk Nông 

23 Tạ Minh Trúc 0918.593.499 Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng 

24 Đỗ Thị Ái Cơ 0938.056.163 
Trung tâm Y khoa - Pháp y Bình 

Thuận 

25 Vũ Thị Thùy Dung 0973.708.594 
Trung tâm Giám định Y khoa Đắk 

Nông 

26 Nguyễn Hoàng Long 0919.440.212 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm 

Đồng 

27 Lê Thùy My 0935.459.080 
Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình 

Thuận 

28 Nguyễn Duy Quang 0973.784.848 
Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk 

Nông 

29 Nguyễn Thị Thạnh 0983.755.187 TTYT khu vực Đà Lạt 

30 Phan Minh Được 0935.585.865 TTYT khu vực Đơn Dương 

31 Đào Thị Thanh Hiền 0918.825.158 TTYT khu vực Lạc Dương 

32 Nguyễn Phương Thùy 0349.660.210 TTYT khu vực Đức Trọng 

33 Nguyễn Hồng Lan 0912.538.678 TTYT khu vực Lâm Hà 

34 Võ Thị Lại 0965.754.488 TTYT khu vực Đam Rông 

35 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0395.126.525 TTYT khu vực Di Linh 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

36 Nguyễn Thị Việt Hà 0888.017.070 TTYT khu vực Bảo Lộc 

37 Lê Thị Bích Phương 0965.754.234 TTYT khu vực Bảo Lâm 

38 Nguyễn Văn Hòa 0978.168.114 TTYT khu vực Đạ Huoai 

39 Trương Thị Kim Liên 0362.371.305 TTYT khu vực Tuy Phong 

40 Trần Nguyễn Bảo Trọng 0859.448.788 TTYT khu vực Bắc Bình 

41 Phạm Xuân Việt 0359.598.591 TTYT khu vực Hàm Thuận Bắc 

42 Đỗ Ngọc Bình 0933.944.777 TTYT khu vực Phan Thiết 

43 Trần Thị Kim Trang 0984.760.788 TTYT khu vực Hàm Thuận Nam 

44 Nguyễn Văn Vũ 0911.197.117 TTYT khu vực Hàm Tân 

45 Nguyễn Đức Đồng 0909.090.462 TTYT khu vực La Gi 

46 
Nguyễn Thị Thiên 

Trang 
0338.362.088 TTYT khu vực Tánh Linh 

47 
Nguyễn Phạm Phương 

Hằng 
0368.831.737 TTYT khu vực Đức Linh 

48 Huỳnh Minh Hùng 0974.656.945 
TTYT Quân dân Y đặc khu Phú 

Quý 

49 Lê Phụng Hiến 0983.637.384 TTYT khu vực Cư Jút 

50 Nguyễn Thị Kim Thanh 0967.895.558 TTYT khu vực Krông Nô 

51 Trần Thị Thanh Thủy 0973.649.944 TTYT khu vực Đắk Mil 

52 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 0377.777.006 TTYT khu vực Đắk Song 

53 Lê Trần Huyền Trâm 0972.584.087 TTYT khu vực Đắk Glong 

54 Nguyễn Minh Đức 0898.368.818 TTYT khu vực Gia Nghĩa 

55 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 0976.726.795 TTYT khu vực Đắk R'Lấp 

56 Hàng Seo Thề 0976.403.123 TTYT khu vực Tuy Đức 

B. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 

1 
Nguyễn Nguyên Minh 

Hạnh 
0779.955.039 Phường Xuân Hương - Đà Lạt 

2 Phùng Xuân Đông 0977.818.151 Phường Cam Ly - Đà Lạt 

3 Nguyễn Thành Lợi 0941.588.688 Phường Lâm Viên - Đà Lạt 

4 Đồng Khắc Thắng 0961.375.989 Phường Xuân Trường - Đà Lạt 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

5 Lơ Mu Ha Thiêm 0847.611.455 Phường Lang Biang - Đà Lạt 

6 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 0869.855.428 Phường 1 Bảo Lộc 

7 Phạm Thị Minh Hằng 0938.114.786 Phường 2 Bảo Lộc 

8 Nguyễn Thị Thái Bình 0826.44.9949 Phường 3 Bảo Lộc 

9 
Nguyễn Thị Thanh 

Thanh 
0858.273.168 Phường B'Lao 

10 Trần Thanh Thúy 0988.2400.41 Phường Hàm Thắng 

11 Lưu Thị Mỹ Phượng 0944.747.948 Phường Bình Thuận 

12 Huỳnh Thị Thanh Thúy 0919.599.883 Phường Mũi Né 

13 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 0397.009.198 Phường Phú Thủy 

14 Lê Thị Hoa Sinh 0937.700.645 Phường Phan Thiết 

15 Trần Trung Hiếu 0903.306.152 Phường Tiến Thành 

16 Trần Thị Hồng Hạnh 0334.674.665 Phường LaGi 

17 Phan Vũ Anh Kiệt 0989.605.668 Phường Phước Hội 

18 Hồ Thị Ngọc Mai 0979.124.804 Phường Bắc Gia Nghĩa 

19 Phan Thị Loan 0327.293.968 Phường Nam Gia Nghĩa 

20 Lương Thị Hương 0913.939.769 Phường Đông Gia Nghĩa 

21 Doãn Mạnh Tưởng 0976.929.017 Xã Lạc Dương 

22 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
0982.0345.76 Xã Đơn Dương 

23 Nguyễn Văn Nguyên 0934.366.570 Xã D'Ran 

24 Nguyễn Thị Mộng Cầm 0988.941.112 Xã Ka Đô 

25 Nguyễn Ngọc Việt Anh 0378.701.354 Xã Quảng Lập 

26 Ma Rim 0354.868.189 Xã Đức Trọng 

27 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0356.374.625 Xã Hiệp Thạnh 

28 Đỗ Như Ái 0946.555.918 Xã Ninh Gia 

29 Vũ Thị Bích Vân 0979.150.177 Xã Tà Hine 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

30  Kơ Să Ha Hân 0334.057.887 Xã Tà Năng 

31 KLong Thảo Linh 0353.824.895 Xã Tân Hội 

32 Phạm Thị Yến 0983.940.557 Xã Đinh Văn Lâm Hà 

33 Nguyễn Văn Lực 0973.535.793 Xã Tân Hà Lâm Hà 

34 Hoàng Nhật Quang 0974.826.205 Xã Nam Hà Lâm Hà 

35 Đỗ Ngọc Tuyền 0973.550.790 Xã Nam Ban Lâm Hà 

36 Trần Anh Sơn 0978.666.610 Xã Phúc Thọ Lâm Hà 

37 Thái Thị Vân 0911.662.221 Xã Phú Sơn Lâm Hà 

38 Nguyễn Bá Thịnh 0913.753.268 Xã Đam Rông 1 

39 Hoàng Thị Anh 0974.818.340 Xã Đam Rông 2 

40 Trần Đức Phát 0915.492.979 Xã Đam Rông 3 

41 Kră Jăn Ha Long 0344.092.434 Xã Đam Rông 4 

42 Hoàng Thị Hải Uyên 0916.751.379 Xã Di Linh 

43 Trương Thị Mỹ Duyên 0916.531.900 Xã Hòa Ninh 

44 Lê Thị Hoàng Yên 0849.496.050 Xã Bảo Thuận 

45 Ka Luyn 0329.648.677 Xã Đinh Trang Thượng 

46 Biên Duy Thông 0868.163.879 Xã Gia Hiệp 

47 Tào Văn Du 0948.461.775 Xã Hòa Bắc 

48 K' Nến 0988.787.631 Xã Sơn Điền 

49 Nguyễn Thị Thu Hoàn 0944.938.782 Xã Bảo Lâm 1 

50 Đào Thị Thanh Nga 0987.941.492 Xã Bảo Lâm 2 

51 Lưu Thị Thơ 0356.216.577 Xã Bảo Lâm 3 

52 Lê Thị Trang 0963.930.307 Xã Bảo Lâm 4 

53 K' Cường 0378.458.080 Xã Bảo Lâm 5 

54 Võ Tài Hoa 0989.859.849 Xã Đạ HuoaI 3 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

55 Nguyễn Nguyên Nam 0908.763.766 Xã Đạ HuoaI 2 

56 Lưu Thị Thùy Trâm 0937.003.828 Xã Đạ HuoaI 

57 Lê Thị Thu Hà 0914.855.788 Xã Đạ Tẻh 

58 Đinh Thị Vân Anh 0987.789.079 Xã Đạ Tẻh 2 

59 Đặng Xuân Vân 0989.093.667 Xã Đạ Tẻh 3 

60 Đinh Trúc Quỳnh 0899.947.489 Xã Cát Tiên 

61 Hoàng Diệu Thúy 0785.979.820 Xã Cát Tiên 2 

62 Đinh Thị Hương Nga 0918.079.117 Xã Cát Tiên 3 

63 Nguyễn Thị Kiều Dân 0946.919.796 Xã Tuyên Quang 

64 Lương Thị Hoàng Oanh 0367.228.062 Xã Tân Hải 

65 Nguyễn Lê Trường Hận 0848.724.641 Xã Vĩnh Hảo 

66 Hà Thị Thu Hằng 0845.654.848 Xã Liên Hương 

67 Trần Thị Thanh Hiếu 0988.062.945 Xã Tuy Phong 

68 Nguyễn Thị Giàu 0916.620.857 Xã Phan Rí Cửa 

69 Phạm Thị Xuân Linh 0949.961.421 Xã Bắc Bình 

70 Văn Lương Tú Trinh 0899.33.44.31 Xã Hồng Thái 

71 Nguyễn Thị Diễm Hằng 0848.101.604 Xã Hải Ninh 

72 Trần Thị Khiêu 0949.24.6662 Xã Phan Sơn 

73 Phạm Thị Phương Hiệp 0972.087.837 Xã Sông Lũy 

74 Nguyễn Thị Kim Luận 0918.281.715 Xã Lương Sơn 

75 Đồng Thị Kim Siu 0815.815.806 Xã Hòa Thắng 

76 Đỗ Thị Tuyết Xuân 0917.872.237 Xã Đông Giang 

77 B'Rông Dũng 0333.988.162 Xã La Dạ 

78 Nguyễn Thị Thanh Lam 0949.67.7737 Xã Hàm Thuận Bắc 

79 Phạm Thị Diễm Chi 0914.75.4444 Xã Hàm Thuận  



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

80 Nguyễn Viết Thắng 0902.518.457 Xã Hồng Sơn 

81 Ngô Thị Lựu 0349.858.489 Xã Hàm Liêm 

82 Võ Thị Ngọc Loan 0393.331.399 Xã Hàm Thạnh 

83 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
0949.798.912 Xã Hàm Kiệm 

84 Phan Thị Kim Huệ 0933.696.110 Xã Tân Thành 

85 Bùi Thị Mai 0972.433.585 Xã Hàm Thuận Nam 

86 Lê Thị Bích 0917.429.936 Xã Tân Lập 

87 Phạm Thị Hương 0975.810.804 Xã Tân Minh 

88 Trần Nguyễn Xuân Nhi 0988.537.415 Xã Hàm Tân 

89 Trần Cảnh Thành Đạt 0937.571.077 Xã Sơn Mỹ 

90 Nguyễn Thị Thắm 0352.316.630 Xã Bắc Ruộng 

91 Lê Văn Trầm 0368.345.927 Xã Nghị Đức 

92 Hoàng Thị Kinh 0352.689.319 Xã Đồng Kho 

93 Nguyễn Ngọc Thanh 0918.978.525 Xã Tánh Linh 

94 Phạm Lê Ngọc Thiện 0907.808.130 Xã Suối Kiết 

95 Bùi Thị Yến 0342.324.147 Xã Nam Thành 

96 Trương Thị Li Na 0365.744.608 Xã Đức Linh 

97 Đào Thị Hồng Hạnh 0986.950.488 Xã Hoài Đức 

98 Nguyễn Thị Tường Vi 0906.79.1143 Xã Trà Tân 

99 Bùi Thị Kim Anh 0917.69.2200 Đặc khu Phú Quý 

100 Nguyễn Khánh Vũ 0911.193.738 Xã Đắk Wil 

101 Trần Nguyên Nhật 0945.19.2299 Xã Nam Dong 

102 Bùi Thị Lan 0974.886.150 Xã Cư Jút 

103 Lê Ngọc Minh 0947.846.767 Xã Thuận An 

104 Nguyễn Thị Kim Oanh 0369.717.468 Xã Đức Lập 



STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐƠN VỊ 

105 Nguyễn Đình Hòa 0978.945.905 Xã Đắk Mil 

106 Bàn Mùi Trị 0848.167.788 Xã Đắk Sắk 

107 Nguyễn Thị Minh Thúy 0383.421.079 Xã Nam Đà 

108 Phạm Văn Nam 0859.567.848 Xã K’Rông Nô 

109 Bùi Thị Như Ý 0946.924.848 Xã Nâm Nung 

110 Nguyễn Phú Luyến 0974.765.148 Xã Quảng Phú 

111 Phạm Văn Hoàng 0978.410.406 Xã Đắk Song 

112 Phạm Kim Phụng 0915.813.717 Xã Đức An 

113 Phan Thị Thu Thùy 0986.309.528 Xã Thuận Hạnh 

114 Nguyễn Như Ngọc 0888.024.499 Xã Trường Xuân 

115 Lê Sỹ Hùng 0773.523.838 Xã Tà Đùng 

116 Nguyễn Văn Nhã 0334.795.686 Xã Quảng Khê 

117 Nguyễn Thị Phương 0369.641.603 Xã Quảng Tân 

118 Phạm Thị Thanh Huyền 0393.484.123 Xã Tuy Đức 

119 Lê Thị Khương 0935.005.438 Xã Kiến Đức 

120 Nguyễn Thọ Cảnh 0914.002.500 Xã Nhân Cơ 

121 Phạm Văn Huyến 0972.880.422 Xã Quảng Tín 

122 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyên 
0967.324.290 Xã Quảng Sơn 

123 Hầu Seo Mùa 0395.254.536 Xã Quảng Hòa 

124 Thị Sư 0868.960.982 Xã Quảng Trực 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, KTPC, NAT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Viết Nam 
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